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1 ĐỖ THỊ NGỌC LAN 21/01/2007 Nữ Kinh 037307003512 2 TO 8.70 VA 8.70 DI 9.90 200 C04 27.30 0.09 27.39

2 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 18/12/2007 Nam Kinh 037207001771 2 TO 8.00 VA 8.20 SU 9.90 200 C03 26.10 0.13 26.23

3 ĐỖ THỊ HUẾ 31/05/2007 Nữ Kinh 037307010898 2 TO 8.20 VA 8.40 SU 9.30 200 C03 25.90 0.14 26.04

4 BÙI XUÂN HUY 19/09/2007 Nam Kinh 037207006853 2 TO 8.60 VA 8.40 SU 8.90 200 C03 25.90 0.14 26.04

5 PHAN THỊ PHƯƠNG LINH 15/02/2007 Nữ Kinh 037307008460 2NT TO 8.00 VA 8.00 DI 9.40 200 C04 25.40 0.31 25.71

6 LÃ THẾ HẢI 29/12/2007 Nữ Kinh 037207009793 2 TO 7.60 VA 8.90 LI 9.00 200 C01 25.50 0.15 25.65

7 PHẠM THỊ THÙY NGÂN 25/08/2007 Nữ Kinh 037307008912 2NT TO 8.10 VA 8.30 SU 8.90 200 C03 25.30 0.31 25.61

8 HOÀNG THỊ NGỌC LAN 06/12/2007 Nữ Kinh 037307008085 2 TO 7.50 VA 8.40 DI 9.50 200 C04 25.40 0.15 25.55

9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 03/03/2007 Nữ Kinh 037307004385 2 TO 7.90 VA 8.20 SU 9.20 200 C03 25.30 0.16 25.46

10 TẠ THỊ PHƯƠNG LAN 24/01/2007 Nữ Kinh 037307006382 2 TO 8.70 VA 8.00 LI 8.60 200 C01 25.30 0.16 25.46

11 BÙI THỊ LAN HƯƠNG 11/08/2006 Nữ Mường 037306005355 6a 2 TO 7.90 VA 8.10 LI 8.50 200 C01 24.50 0.92 25.42

12 NGUYỄN KHÁNH LINH 12/10/2007 Nữ Kinh 037307000596 2 TO 8.00 VA 8.30 SU 8.90 200 C03 25.20 0.16 25.36

13 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 17/09/2007 Nam Kinh 027207012109 2 TO 8.00 VA 8.00 KTPL 9.20 200 X01 25.20 0.16 25.36
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14 NGÔ HUYỀN TRANG 14/12/2007 Nữ Kinh 037307001623 2NT TO 8.40 VA 8.00 KTPL 8.50 200 X01 24.90 0.34 25.24

15 LÊ THỊ HẰNG NGA 06/10/2007 Nữ Kinh 037307000514 2 TO 8.60 VA 7.90 LI 8.50 200 C01 25.00 0.17 25.17

16 NGUYỄN HỒNG ÁNH 29/06/2007 Nữ Kinh 001307055790 2 TO 8.20 VA 8.10 KTPL 8.70 200 X01 25.00 0.17 25.17

17 QUÁCH KIM HUỆ 21/10/2007 Nữ Mường 037307009205 2NT TO 6.90 VA 8.30 KTPL 9.40 200 X01 24.60 0.36 24.96

18 BÙI KHÁNH HUYỀN 02/01/2007 Nữ Kinh 037307003205 2NT TO 8.70 VA 7.50 SU 8.40 200 C03 24.60 0.36 24.96

19 ĐINH THỊ THANH PHƯƠNG 01/07/2007 Nữ Kinh 037307008726 2 TO 8.00 VA 7.90 DI 8.80 200 C04 24.70 0.18 24.88

20 VŨ THỊ THANH HUYỀN 29/11/2007 Nữ Kinh 037307009549 2 TO 7.40 VA 8.30 SU 9.00 200 C03 24.70 0.18 24.88

21 BÙI MINH TUYẾN 08/02/2007 Nữ Kinh 037307005957 2NT TO 8.70 VA 7.50 LI 8.30 200 C01 24.50 0.37 24.87

22 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 13/03/2007 Nữ Kinh 037307001457 2 TO 8.00 VA 7.90 SU 8.70 200 C03 24.60 0.18 24.78

23 ĐINH THỊ ÁNH TUYẾT 08/02/2007 Nữ Kinh 037307010858 2 TO 8.30 VA 7.70 LI 8.60 200 C01 24.60 0.18 24.78

24 PHẠM VĂN TÀI LỘC 20/10/2006 Nam Kinh 037206000823 2 TO 8.70 VA 8.10 DI 7.80 200 C04 24.60 0.18 24.78

25 ĐINH PHƯƠNG THÚY 09/02/2007 Nữ Kinh 037307002933 2NT TO 7.80 VA 7.30 NN 9.30 200 D01 24.40 0.37 24.77

26 NGUYỄN NGỌC ÁNH 05/07/2007 Nữ Kinh 037307003799 2NT TO 8.60 VA 7.20 KTPL 8.40 200 X01 24.20 0.39 24.59

27 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 03/08/2007 Nữ Kinh 037307005895 2 TO 7.70 VA 8.50 SU 8.20 200 C03 24.40 0.19 24.59

28 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 25/11/2007 Nữ Kinh 017307006716 2NT TO 8.20 VA 7.40 SU 8.40 200 C03 24.00 0.40 24.40

29 NGUYỄN TRƯỜNG DŨNG 16/09/2006 Nam Kinh 037206005841 2 TO 8.40 VA 7.60 SU 8.20 200 C03 24.20 0.19 24.39

30 ĐẶNG VIỆT ANH 13/09/2007 Nam Kinh 037207002658 2NT TO 7.40 VA 7.60 SU 8.80 200 C03 23.80 0.41 24.21

31 ĐỖ HOÀNG NAM 09/09/2007 Nam Kinh 037207002348 2NT TO 7.00 VA 8.60 LI 8.10 200 C01 23.70 0.42 24.12

32 NGUYỄN NGỌC SON 14/06/2006 Nữ Kinh 037306001766 2 TO 7.30 VA 7.90 SU 8.70 200 C03 23.90 0.20 24.10
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33 THỊNH THỊ NAM ANH 25/06/2007 Nữ Kinh 037307006076 2 TO 6.60 VA 8.70 DI 8.60 200 C04 23.90 0.20 24.10

34 TRẦN LÊ THANH HUYỀN 16/10/2007 Nữ Kinh 037307006508 2 TO 6.90 VA 8.10 SU 8.80 200 C03 23.80 0.21 24.01

35 ĐINH QUỐC BẢO 26/08/2007 Nam Mường 036207015049 2NT TO 7.90 VA 7.00 SU 8.60 200 C03 23.50 0.43 23.93

36 NGUYỄN QUỐC ANH 11/02/2007 Nam Kinh 037207001390 2NT TO 7.00 VA 7.80 NN 8.70 200 D01 23.50 0.43 23.93

37 LÊ PHƯƠNG VI 18/11/2006 Nữ Kinh 037306011803 2 TO 6.90 VA 8.00 SU 8.80 200 C03 23.70 0.21 23.91

38 ĐINH THỊ GẤM 16/01/2001 Nữ Kinh 037301002464 TO 8.00 VA 7.40 LI 8.50 200 C01 23.90 0.00 23.90

39 ĐINH ĐỖ TÚ UYÊN 03/11/2007 Nữ Kinh 037307009091 2 TO 8.10 VA 7.00 LI 8.50 200 C01 23.60 0.00 23.60

40 VŨ VĂN TRƯỜNG 07/03/2007 Nam Kinh 037207008023 2 TO 7.30 VA 7.50 DI 8.40 200 C04 23.20 0.23 23.43

41 PHẠM TIẾN DƯƠNG 17/05/2007 Nam Kinh 037207006175 2NT TO 7.40 VA 7.10 LI 8.30 200 C01 22.80 0.48 23.28

42 PHẠM MINH THƯ 29/01/2007 Nữ Kinh 037307006561 2NT TO 6.70 VA 7.50 NN 8.60 200 D01 22.80 0.48 23.28

43 ĐINH THỊ KHÁNH LINH 21/02/2007 Nữ Kinh 037307008704 2NT TO 6.80 VA 7.50 KTPL 8.40 200 X01 22.70 0.49 23.19

44 TRỊNH TÀI ANH 25/11/2007 Nam Kinh 037207005729 2NT TO 6.60 VA 8.00 KTPL 8.10 200 X01 22.70 0.49 23.19

45 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 11/12/2007 Nữ Kinh 037307003282 2 TO 6.50 VA 8.10 SU 8.30 200 C03 22.90 0.24 23.14

46 NGUYỄN PHẠM QUỲNH NHƯ 19/11/2007 Nữ Kinh 037307004767 2NT TO 7.20 VA 7.20 NN 8.20 200 D01 22.60 0.49 23.09

47 NGUYỄN MAI HƯƠNG 05/08/2007 Nữ Kinh 037307009156 2 TO 6.60 VA 8.10 LI 8.10 200 C01 22.80 0.24 23.04

48 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10/10/2007 Nữ Kinh 037307005522 2 TO 6.60 VA 7.90 KTPL 8.20 200 X01 22.70 0.24 22.94

49 BÙI MAI ANH 31/10/2007 Nữ Mường 037307007555 2NT TO 7.00 VA 7.50 NN 7.90 200 D01 22.40 0.50 22.90

50 NGUYỄN DUY QUANG 21/09/2007 Nam Kinh 037207005429 2 TO 7.00 VA 7.40 KTPL 8.20 200 X01 22.60 0.25 22.85

51 PHẠM THU HUYỀN 05/06/2007 Nữ Kinh 037307002176 2 TO 6.20 VA 7.70 SU 8.60 200 C03 22.50 0.25 22.75
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52 HOÀNG VĂN THÀNH 14/04/2007 Nam Kinh 037207007836 2 TO 5.50 VA 8.30 KTPL 8.70 200 X01 22.50 0.25 22.75

53 TRẦN NGỌC HIẾU 10/10/2003 Nam Kinh 038203001052 TO 7.60 VA 6.80 LI 8.30 200 C01 22.70 0.00 22.70

54 QUÁCH THÚY HẰNG 22/06/2007 Nữ Mường 017307007878 01 1 TO 6.20 VA 8.20 DI 7.50 200 C04 21.90 0.75 22.65

55 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 30/01/2007 Nữ Kinh 037307008746 TO 7.20 VA 7.20 SU 8.10 200 C03 22.50 0.00 22.50

56 CHU ĐỨC DŨNG 24/03/2007 Nam Kinh 037207008775 2 TO 6.60 VA 7.50 DI 8.10 200 C04 22.20 0.25 22.45

57 LƯƠNG TRIỆU VY 30/05/2007 Nữ Kinh 037307003253 2NT TO 6.00 VA 6.80 KTPL 9.10 200 X01 21.90 0.50 22.40

58 PHẠM MINH QUÂN 08/01/2007 Nam Kinh 037207008245 2NT TO 6.50 VA 7.30 DI 8.10 200 C04 21.90 0.50 22.40

59 NGUYỄN NGUYỄN HOÀNG HIẾU 28/06/2007 Nam Kinh 037207003574 2 TO 6.80 VA 7.30 SU 7.90 200 C03 22.00 0.25 22.25

60 NGÔ TRỌNG KHÁNH 07/05/2006 Nam Kinh 037206005204 2 TO 6.50 VA 7.60 LI 7.90 200 C01 22.00 0.25 22.25

61 PHẠM KHÁNH HƯNG 23/08/2007 Nam Kinh 037207002937 2 TO 6.00 VA 7.50 KTPL 8.30 200 X01 21.80 0.25 22.05

62 BÙI QUỐC HOAN 22/03/2007 Nam Mường 017207000185 1 TO 6.40 VA 7.30 LI 7.60 200 C01 21.30 0.75 22.05

63 LÊ NAM KHÁNH 23/05/2006 Nam Kinh 037206004983 2 TO 7.60 VA 6.80 NN 7.30 200 D01 21.70 0.25 21.95

64 BÙI VIỆT KHÁNH 05/02/2007 Nam Kinh 037207002800 2NT TO 8.00 VA 6.30 LI 7.10 200 C01 21.40 0.50 21.90

65 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH 15/05/2007 Nữ Kinh 037307002704 2NT TO 7.10 VA 6.00 SU 8.30 200 C03 21.40 0.50 21.90

66 NGUYỄN THANH BÌNH 19/03/2006 Nam Kinh 044206000084 2 TO 6.80 VA 6.80 LI 8.00 200 C01 21.60 0.25 21.85

67 BÙI ĐÌNH NAM ANH 13/01/2007 Nam Kinh 037207000140 2 TO 6.30 VA 7.30 KTPL 8.00 200 X01 21.60 0.25 21.85

68 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 14/08/2007 Nam Kinh 037207002595 2 TO 6.00 VA 6.70 KTPL 8.40 200 X01 21.10 0.25 21.35

69 NGUYỄN THÙY LINH 25/01/2007 Nữ Kinh 037307004211 2NT TO 5.40 VA 7.40 KTPL 7.80 200 X01 20.60 0.50 21.10

70 ĐẶNG VIỆT HÙNG 03/09/2007 Nam Kinh 037207000460 2NT TO 6.30 VA 7.10 SU 7.00 200 C03 20.40 0.50 20.90
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71 ĐỖ VIỆT ANH 18/12/2007 Nam Kinh 037207003219 2 TO 6.00 VA 6.60 DI 8.00 200 C04 20.60 0.25 20.85

72 VŨ QUỐC DUY 30/12/2005 Nam Kinh 037205006738 2NT TO 5.90 VA 6.60 SU 7.20 200 C03 19.70 0.50 20.20

73 VŨ QUANG HUY 10/12/2007 Nam Kinh 037207000877 2NT TO 5.30 VA 6.50 SU 7.70 200 C03 19.50 0.50 20.00

74 PHẠM THỊ THÚY HOÀI 05/01/2007 Nữ Mường 037307009956 1 TO 4.50 VA 7.00 KTPL 7.70 200 X01 19.20 0.75 19.95
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